
TUẦN: 13 (Từ 29/11 đến 03/12/2021) – Lớp: 2A1

	THỨ
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
 29 /11
	

Sáng
	1
	13
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	1
	17giờ30 
	Toán
	Bài 23. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số (Tiết 2 - Luyện tập -Tr.90,91)
	
	Dạy Online
	ID:9363170753 

	
	
	4
	1
	 18giờ 10
	TV
	Bài 23. Đọc: Rồng rắn lên mây (T.1)

	HS tự luyện phần đọc nối tiếp câu, đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	MK: 123456

	
	
Chiều
	5
	2
	
	TV
	 Bài 23. Đọc: Rồng rắn lên mây (T.2)


	
	Dạy Online
	

	
	
	6
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư 24/11)

	



BA
30/11
 
	

Sáng
	1
	3
	
	TV
	Bài 23. Viết: Chữ hoa M
	Bỏ phần chữ nghiêng
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	2
	4
	
	TV
	Bài 23. Nói và nghe: Kể chuyện Búp bê biết khóc
	
	Gửi video qua zalo
	




	
	
	3
	2
	
	Toán
	Bài 23. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số (Tiết 3 - Luyện tập -Tr.91, 92)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	4
	13
	
	Đạo đức
	Bài 6: Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                          - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 ( phát lại thứ hai 29/11)
                          - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu 26/11)

	



TƯ
1/12
 
	

Sáng
	1
	5
	19giờ30 
	TV
	Bài 24. Đọc: Nặn đồ chơi
(tiết 1)
	HS tự luyện phần đọc nối tiếp câu,  đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	2
	6
	 
	TV
	Bài 24. Đọc: Nặn đồ chơi
(tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	7
	20giờ 15
	TV
	Bài 24. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về đồ chơi; Dấu phẩy
	
	Dạy Online

	

	
	
	4
	3
	
	Toán
	Bài 23. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số (Tiết 4 - Luyện tập -Tr.92, 93)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	13
	
	HĐTN
	CĐ 13. Em tự làm lấy việc của mình.
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai 29/11)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ hai 29/11)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 

	



NĂM
2/12
	

Sáng
	
1
	
8
	
	
TV
	
Bài 24. Viết: Nghe -viết: Nặn đồ chơi. Phân biệt: d/gi, s/x, ươn/ương
	
	
Giao BT qua zalo
	

	
	
	2
	4
	
	Toán
	Bài 23. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số ( Tiết 5 - Luyện tập -Tr.93, 94)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	13
	
	TN và XH
	Bài 12: Hoạt động giao thông (tiết 1)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                             - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 
    - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư 1/12)
	
	

	

SÁU
3/12

	

Sáng
	1
	5
	19giờ
30 
	Toán
	Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 1 – Tr. 95)
	
	Dạy Online
	

	
	
	2
	9
	 20giờ 15
	TV

	Bài 24. Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ chơi                                        
	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	10
	
	TV
	Bài 24. Đọc mở rộng
	
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
Chiều
	4
	
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	5
	12
	
	SHTT
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai 29/11)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm 2/12)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2

	BẢY
4/12
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                            - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm 1/12)
                            - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu 3/12)


BGĐT; 6 lượt                                                                                           Ngày 26 tháng 11 năm 2021
       Đồ dùng……lượt                                                                                                   Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hương
